
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chương: 426

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-STNMT ngày       /01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT Nội dung Loại-
Khoản Tổng số
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TT Kỹ thuật
công nghệ
địa chính

Văn phòng
Đăng ký đất

đai

TT  Thông
tin, dữ liệu và

Phát triển
quỹ đất

TT Ứng dụng
và Phát triển
Công nghệ
môi trường

TT Quan trắc
và phân tích

TNMT

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 17.129.700 278.700 905.000 0 13.226.000 0 1.200.000

1.1 Lệ phí 1.700.000 180.000 0 0 0 0

Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản 180.000 180.000

Lệ phí địa chính 1.520.000 1.520.000

1.2 Phí 15.429.700 98.700 905.000 0 13.226.000 0 1.200.000

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, nước
dưới đất 26.700 26.700

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 60.000 60.000

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ 12.000 12.000
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10.295.000 10.295.000
Phí khai thác tài liệu 36.000 36.000
Phí giao dịch đảm bảo 2.895.000 2.895.000
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 600.000 600.000
Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường 300.000 300.000
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 1.200.000 1.200.000
Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường 5.000 5.000

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 13.523.100 81.100 720.000 0 12.422.000 0 300.000

2.1 Chi sự nghiệp tài nguyên 280 12.422.000 0 0 0 12.422.000 0 0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 280-332 12.422.000 12.422.000

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
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2.2 Chi sự nghiệp môi trường 250 1.020.000 0 720.000 0 0 0 300.000

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.020.000 0 720.000 0 0 0 300.000

250-278 720.000 720.000

250-262 300.000 300.000

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 250

2.2 Chi quản lý hành chính 340 81.100 81.100 0 0 0 0 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 340-341 81.100 81.100

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 4.021.600 197.600 80.000 0 0 900.000

3.1 Lệ phí 1.700.000 180.000 0 0 0 0

Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản 180.000 180.000

Lệ phí địa chính 1.520.000 1.520.000

3.2 Phí 2.321.600 17.600 80.000 0 1.324.000 0 900.000

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 35.546.000 14.732.740 3.034.000 2.156.385 0 3.447.014 0

1 Chi quản lý hành chính 340 10.865.000 8.901.000 1.964.000 0 0 0 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 340-341 10.865.000 8.901.000 1.964.000

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 070 100.000 100.000 0 0 0 0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 070-085 100.000 100.000

3 Chi sự nghiệp kinh tế 280 14.339.000 5.114.740 0 2.156.385 0 3.447.014 0
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3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 280-332 4.860.172 2.156.385 2.703.787

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 280-332 5.857.967 5.114.740 743.227

3.3 Kinh phí cho nhiệm vụ bổ sung và khác 3.620.861

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 250 10.242.000 617.000 1.070.000 0 0 0 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.687.000 617.000 1.070.000

250-278 1.687.000 617.000 1.070.000

4.3 Kinh phí cho nhiệm vụ bổ sung 8.555.000
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